
Tổng cộng 1.204 625 1.173 449

1 Xã Ea H'Leo 12 4 12 0

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X

6 Thôn 6 X

7 Thôn 7 X

8 Thôn 8 X

9 Thôn 9 X

10 Buôn Săm X X

11 Buôn Dang X X

12 Buôn Treng X X

2 Xã Dray Bhăng 14 7 14 2

1 Thôn 2 X

2 Thôn Lô 13 X

3 Thôn Kim Phát X

4 Thôn Giang Sơn X

5 Thôn Thành Công X

6 Thôn Nam Hòa X

7 Thôn Kim Châu X

8 Buôn Kpung X X X

9 Buôn Hra X X X

10 Buôn Ea Khít X X

11 Buôn Ea Kmar X X

12 Buôn Kŏ Êmông X X

13 Buôn Ea Bhốk X X

14 Buôn Ea Mtă X X

3 Xã Ea Knuếc 17 8 17 0

1 Thôn Tân Đức X

2 Thôn Tân Đông X

3 Thôn Tân Mỹ X

4 Thôn Thanh Bình X X

5 Thôn Liên Cơ X

6 Thôn 19/5 X

7 Thôn Hòa Thắng X

8 Thôn Quyết Thắng X

9 Thôn Tân Bình X

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

DANH SÁCH 

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030

(Kèm Quyết định số  803/QĐ-BDTTG ngày 20 tháng 9 năm 2026
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10 Thôn Tân Hòa X

11 Buôn Ea Đun X X

12 Buôn Yế X X

13 Buôn Ea Kmăt X X

14 Buôn Ta Ra X X

15 Buôn Briêng X X

16 Buôn Ea Naih X X

17 Buôn Kang X X

4 Xã Ea Kly 20 7 20 5

1 Thôn Phúc Cường X

2 Thôn Cao Sơn X X X

3 Thôn Đoàn Kết X

4 Thôn Tân Thành X X

5 Thôn Thắng Lợi X

6 Thôn Thống Nhất X

7 Thôn Hòa Bình  X

8 Thôn Thành Công X

9 Thôn Thành Nhất X

10 Thôn Đồng Tiến X

11 Thôn An Thịnh X

12 Thôn Bình Minh X

13 Thôn Quyết Thắng X

14 Thôn Thái Hà X

15 Thôn Tân Hương X

16 Buôn Krông Pắc X X

17 Buôn Mbê X X X

18 Buôn Krông Buk X X X

19 Buôn Krăi X X X

20 Buôn Kla X X X

5 Xã Ea Ktur 21 9 21 4

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X

6 Thôn 6 X

7 Thôn 7 X

8 Thôn 8 X X

9 Thôn 9 X

10 Thôn 10 X

11 Thôn 11 X

12 Thôn 12 X

13 Thôn 13 X

14 Buôn Knir X X

15 Buôn Êga X X X

16 Buôn Ea Tiêu X X X

17 Buôn Kram X X

18 Buôn Jung X X X

19 Buôn Pu Huê X X

20 Buôn Ea Ktur X X X
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21 Buôn Ciêt X X

6 Xã Ea Drăng 26 11 26 0

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 2A X

4 Thôn 3 X X

5 Thôn 3A X

6 Thôn 4 X

7 Thôn 5 X

8 Thôn 6 X

9 Thôn 7 X

10 Thôn 8 X

11 Thôn 8A X

12 Thôn 9 X

13 Thôn 10 X

14 Thôn 11 X

15 Thôn 12 X

16 Thôn 16 X X

17 Thôn 17 X

18 Thôn 18 X X

19 Buôn B'Lếch X X

20 Buôn Lê X X

21 Buôn A Riêng X X

22 Buôn Tung X X

23 Buôn Tri X X

24 Buôn DLiê Yang X X

25 Buôn Drai X X

26 Buôn Tung Thăng X X

7 Xã Ea Na 16 9 16 3

1 Thôn Quỳnh Ngọc X

2 Thôn Quỳnh Ngọc 1 X

3 Thôn Tân Lập X

4 Thôn Hòa Đông X

5 Thôn Hòa Tây X

6 Thôn Dray Sáp X

7 Thôn An Na X

8 Buôn Tơ Lơ X X X

9 Buôn Drai X X

10 Buôn Knul X X X

11 Buôn Dham X X

12 Buôn Ea Bông X X

13 Buôn Mblớt X X X

14 Buôn Kla X X

15 Buôn Kuôp X X

16 Buôn Ea Na X X

8 Xã Ea Kar 36 14 36 4

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X
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5 Thôn 5 X

6 Thôn 6 X

7 Thôn 7 X

8 Thôn 8 X

9 Thôn 9 X

10 Thôn 10 X

11 Thôn 11 X

12 Thôn 12 X

13 Thôn 14 X X

14 Thôn 15 X

15 Thôn 16 X

16 Thôn 721 X

17 Thôn Quảng Cư X X

18 Thôn Hàm Long X X

19 Thôn Thanh Phong X X

20 Thôn Hữu Nghị X

21 Thôn Hưng Long X

22 Thôn Đồng Tâm X

23 Thôn Cư Nghĩa X

24 Thôn Đoàn Kết X X

25 Thôn Ea Sinh X X

26 Thôn Ninh Thanh X

27 Thôn Điện Biên X

28 Buôn Tơng Sinh X X

29 Buôn Sưk X X X

30 Buôn Mrông X X

31 Buôn Tlung X X

32 Buôn Tơng Kroa X X

33 Buôn M' Hăng X X

34 Buôn M’ Ar X X X

35 Buôn Čư Ni X X X

36 Buôn Chư Cúc X X

9 Xã Krông Pắc 22 7 22 0

1 Thôn Phước An 1 X

2 Thôn Phước An 2 X

3 Thôn Phước An 3 X

4 Thôn Phước An 4 X

5 Thôn Phước An 5 X

6 Thôn Phước An 6 X

7 Thôn Tân Thành X

8 Thôn Phước Hòa X X

9 Thôn Tây Bắc X X

10 Thôn Tân Lập X

11 Thôn Thăng Tiến 1 X

12 Thôn Thăng Tiến X

13 Thôn Hòa An X

14 Thôn Thăng Thạnh X

15 Thôn Hòa Tiến 1 X

16 Thôn Hòa Tiến 2 X

17 Thôn Hòa Tiến 3 X
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18 Buôn Jung X X

19 Buôn Ea Yông X X

20 Buôn Ea Wi X X

21 Buôn Pan X X

22 Buôn Kmrơng X X

10 Xã Quảng Phú 27 10 27 0

1 Thôn Phú Cường X

2 Thôn Tiến Phú X

3 Thôn Tiến Thành X

4 Thôn Tân Tiến X X

5 Thôn Hòa Bình X

6 Thôn Cư Suê X X

7 Thôn Bình An X X

8 Thôn Phú Hòa X

9 Thôn Phú Thịnh X

10 Thôn Phú Sơn X

11 Thôn Phú Vinh X

12 Thôn Phú Tân X

13 Thôn Phú Sang X

14 Thôn Phú Hưng X

15 Thôn Tiến Đạt X

16 Thôn Tiến Cường X

17 Thôn Tiến Thịnh X

18 Thôn Quyết Thắng X

19 Thôn Toàn Thắng X

20 Thôn Cư Hlăm X

21 Buôn Lang X X

22 Buôn Ea Pốc X X

23 Buôn Sút Hluốt X X

24 Buôn Ea Mấp X X

25 Buôn Ea Sút X X

26 Buôn Sút Mgrư X X

27 Buôn Sút Mđưng X X

11 Phường Tân Lập 27 7 27 0

1 Tổ dân phố 1 X

2 Tổ dân phố 1A X

3 Tổ dân phố 1B X X

4 Tổ dân phố 2 X

5 Tổ dân phố 2A X

6 Tổ dân phố 2B X X

7 Tổ dân phố 3A X

8 Tổ dân phố 3B X X

9 Tổ dân phố 4B X

10 Tổ dân phố 5 X

11 Tổ dân phố 5A X

12 Tổ dân phố 5B X

13 Tổ dân phố 6 X

14 Tổ dân phố 6A X

15 Tổ dân phố 7 X

16 Tổ dân phố 7A X
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17 Tổ dân phố 8 X

18 Tổ dân phố 8A X

19 Tổ dân phố 8B X

20 Tổ dân phố 9A X

21 Tổ dân phố 9B X

22 Tổ dân phố 10B X

23 Tổ dân phố 11B X

24 Buôn Păn Lăm X X

25 Buôn Kô Siêr X X

26 Buôn Kõ Mliâo X X

27 Buôn Cuôr Kăp X X

12 Phường Thành Nhất 20 2 20 0

1 Tổ dân phố 1 X

2 Tổ dân phố 1A X

3 Tổ dân phố 2 X

4 Tổ dân phố 3 X

5 Tổ dân phố 4 X

6 Tổ dân phố 5 X

7 Tổ dân phố 6 X

8 Tổ dân phố 6A X

9 Tổ dân phố 7 X

10 Tổ dân phố 8 X

11 Tổ dân phố 9 X

12 Tổ dân phố 10 X

13 Tổ dân phố 11 X

14 Tổ dân phố 12 X

15 Tổ dân phố 13 X

16 Tổ dân phố 14 X

17 Tổ dân phố 15 X

18 Tổ dân phố 18 X

19 Buôn Erang X X

20 Buôn Ky X X

13 Phường Buôn Hồ 25 3 25 0

1 TDP An Lạc 1 X

2 TDP An Lạc 2 X

3 TDP An Lạc 4 X

4 TDP An Lạc 5 X

5 TDP An Bình 1 X

6 TDP An Bình 2 X

7 TDP An Bình 3 X

8 TDP An Bình 5 X

9 TDP An Bình 6 X

10 TDP Đạt Hiếu 1 X

11 TDP Đạt Hiếu 2 X

12 TDP Đạt Hiếu 3 X

13 TDP Đoàn Kết 1 X

14 TDP Đoàn Kết 2 X

15 TDP Thiện An 1 X

16 TDP Thiện An 2 X

17 TDP Thiện An 3 X
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18 TDP Hợp Thành 1 X

19 TDP Hợp Thành 2 X

20 TDP Tân Hà 1 X

21 TDP Tân Hà 2 X

22 TDP Tân Hà 3 X

23 Buôn Kli A X X

24 Buôn Tring X X

25 Buôn Dlung X X

14 Phường Ea Kao 18 11 18 0

1 Tổ dân phố 1 X

2 Tổ dân phố 2 X

3 Tổ dân phố 4 X

4 Tổ dân phố 5 X

5 Tổ dân phố 6 X

6 Tổ dân phố 7 X

7 Tổ dân phố 8 X

8 Tổ dân phố 9 X X

9 Tổ dân phố Cao Thắng X X

10 Buôn Čư Mblim X X

11 Buôn Tơng Jŭ X X

12 Buôn Alê A X X

13 Buôn Alê B X X

14 Buôn Čư ÊBông X X

15 Buôn Hđơk X X

16 Buôn Hwiê X X

17 Buôn Kao X X

18 Buôn Mduk X X

15 Phường Buôn Ma Thuột 55 7 55 0

1 TDP 1 Thành Công X

2 TDP 2 Thành Công X

3 TDP 3 Thành Công X

4 TDP 4 Thành Công X

5 TDP 5 Thành Công X

6 TDP 6 Thành Công X

7 TDP 7 Thành Công X

8 TDP 8 Thành Công X

9 TDP 9 Thành Công X

10 TDP 1 Tân Tiến X

11 TDP 2 Tân Tiến X

12 TDP 3 Tân Tiến X X

13 TDP 4 Tân Tiến X

14 TDP 5 Tân Tiến X

15 TDP 6 Tân Tiến X

16 TDP 7 Tân Tiến X

17 TDP 8 Tân Tiến X

18 TDP 9 Tân Tiến X

19 TDP 1 Tân Thành X

20 TDP 2 Tân Thành X

21 TDP 3 Tân Thành X

22 TDP 4 Tân Thành X
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23 TDP 5 Tân Thành X

24 TDP 6 Tân Thành X

25 TDP 7 Tân Thành X

26 TDP 8 Tân Thành X

27 TDP 1 Tự An X

28 TDP 2 Tự An X

29 TDP 3 Tự An X

30 TDP 4 Tự An X

31 TDP 5 Tự An X

32 TDP 6 Tự An X

33 TDP 1 Tân Lợi X

34 TDP 2 Tân Lợi X

35 TDP 3 Tân Lợi X

36 TDP 4 Tân Lợi X

37 TDP 5 Tân Lợi X

38 TDP 6 Tân Lợi X

39 TDP 7 Tân Lợi X

40 TDP 8 Tân Lợi X

41 TDP 9 Tân Lợi X

42 TDP 10 Tân Lợi X

43 TDP 11 Tân Lợi X

44 TDP 12 Tân Lợi X

45 TDP 13 Tân Lợi X

46 TDP 1 Cư Êbur X

47 TDP 2 Cư Êbur X

48 TDP 3 Cư Êbur X

49 Buôn Đung 1 X X

50 Buôn Đung 2 X

51 Buôn Dhă Prong 1 X X

52 Buôn Dhă Prong 2 X X

53 Buôn Akõ Dhõng X X

54 Buôn KDũn X X

55 Buôn Êa Bông X X

16 Phường Tân An 22 4 22 0

1 Tổ dân phố 1 X

2 Tổ dân phố 2 X

3 Tổ dân phố 3 X

4 Tổ dân phố 4 X

5 Tổ dân phố 5 X

6 Tổ dân phố 6 X

7 Tổ dân phố 7 X

8 Tổ dân phố 8 X

9 Tổ dân phố 9 X

10 Tổ dân phố 10 X

11 Tổ dân phố 11 X

12 Tổ dân phố 12 X

13 Tổ dân phố Đồng Thuận X

14 Tổ dân phố Kiên Cường X

15 Tổ dân phố Hòa Thuận X

16 Tổ dân phố Đồng Tâm X
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17 Tổ dân phố Đạt Lý X

18 Tổ dân phố Thiên Sơn X

19 Buôn Ea Nao X X

20 Buôn Kmrơ̆ng Prŏng X X

21 Buôn Ju X X

22 Buôn Kŏ Tam X X

17 Xã Krông Bông 14 0 14 4

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X

6 Thôn 6 X

7 Thôn 7 X

8 Thôn 8 X

9 Thôn 9 X

10 Thôn 10 X X

11 Thôn 11 X X

12 Thôn 12 X X

13 Thôn 13 X

14 Thôn 14 X X

18 Xã Ea Ning 17 6 17 4

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X X

6 Thôn 6 X

7 Thôn 7 X

8 Thôn 8 X

9 Thôn 9 X

10 Thôn 10 X

11 Thôn 11 X

12 Thôn 12 X

13 Thôn 13 X

14 Thôn 14 X X X

15 Thôn 15 X X X

16 Buôn Tăc Mnga X X X

17 Buôn Pưk Prông X X X

10 Xã Ea Khăl 18 12 18 7

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X X

6 Thôn 6 X X X

7 Thôn 7 X X X

8 Thôn 8 X X X

9 Thôn Ea Nam X

10 Thôn Ea Ksô X
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11 Thôn Ea Sia X

12 Thôn Bình Minh X X X

13 Thôn Ea Tir X X X

14 Thôn Ea Tir A X X X

15 Buôn Kdruh X X

16 Buôn Briêng X X

17 Buôn Ea Tiêu X X X

18 Buôn Đung X X

20 Xã Krông Năng 16 6 16 6

1 Thôn An Bình X X

2 Thôn Trung Hồ X

3 Thôn Đông Hồ X

4 Thôn Thống Nhất X

5 Thôn Huệ An X

6 Thôn Lộc Phước X

7 Thôn Lộc Thiện X

8 Thôn Phú Lộc X

9 Thôn Lộc Thuận X

10 Thôn Lộc Bằng X X

11 Thôn Đông Giang X

12 Buôn Wik X X X

13 Buôn Mrâo X X X

14 Buôn Hô X X X

15 Buôn Mngoan X X X

16 Buôn Wiâo X X X

21 Xã Ea Tul 17 11 17 3

1 Thôn Đoàn Kết X

2 Thôn Thạch Hà X

3 Thôn Tân Thành X

4 Thôn Đắk Hà X

5 Thôn Tân Bình X

6 Thôn Thái Bình X

7 Buôn Đrao X X X

8 Buôn Brah X X X

9 Buôn Sah X X

10 Buôn Tu X X X

11 Buôn Hra X X

12 Buôn Phơng X X

13 Buôn Mlăng X X

14 Buôn Tơng Liă X X

15 Buôn Triă X X

16 Buôn Yao X X

17 Buôn Hđing X X

22 Xã Ea Phê 19 10 19 0

1 Thôn Tân Sơn X

2 Thôn Phước Hòa X X

3 Thôn Thăng Lập X

4 Thôn Phước Tân X

5 Thôn Tân Lập X

6 Thôn Nghĩa Lập X
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7 Thôn Phước Thịnh X X

8 Thôn Phước Lộc 1 X

9 Thôn Phước Lộc 2 X

10 Thôn Phước Trạch X

11 Thôn Phước Thọ 1 X

12 Thôn Phước Thọ 2 X X

13 Thôn Cao Lạng X X

14 Thôn Bắc Sơn X X

15 Buôn Jắt X X

16 Buôn Tà Đỗq X X

17 Buôn Puăn X X

18 Buôn Ea Su X X

19 Buôn Phê X X

23 Xã Krông Búk 16 8 16 6

1 Thôn Ea Plai X X

2 Thôn Ea Nguôi X

3 Thôn Nam Thái X

4 Thôn Kty X X

5 Thôn Chứ KBô X

6 Thôn Nam Đàn X

7 Thôn Bình Minh X

8 Thôn Hòa Lộc X

9 Thôn An Bình X

10 Thôn Liên Hóa X

11 Buôn Kô X X X

12 Buôn Mùi X X X

13 Buôn Đrao X X X

14 Buôn Dhia X X X

15 Buôn Drah X X X

16 Buôn Kđrô X X X

24 Xã Cuôr Đăng 15 12 15 0

1 Thôn Đoàn Kết X

2 Thôn An Phú Phong X

3 Thôn Tân Phú Thành X

4 Buôn Yông X X

5 Buôn Tah X X

6 Buôn Tah B X X

7 Buôn Yông B X X

8 Buôn Gram B X X

9 Buôn Hô X X

10 Buôn Kroa A X X

11 Buôn Cuôr Đăng A X X

12 Buôn Cuôr Đăng B X X

13 Buôn Aring X X

14 Buôn Kroa B X X

15 Buôn Kroa C X X

25 Xã Pơng Drang 12 4 12 0

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X
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4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X

6 Thôn 6 X

7 Thôn 7 X

8 Thôn 8 X

9 Thôn Cư BLang X X

10 Thôn Ea Nur X X

11 Thôn Ea Tút X X

12 Thôn Tâng Mai X X

26 Xã Dur Kmăl 10 7 10 2

1 Thôn Băng A Drênh X

2 Thôn Ea Tun X

3 Thôn Sơn Thọ X

4 Thôn Buôn Triết X X

5 Buôn K62 X X

6 Buôn Dur X X X

7 Buôn Kmăn X X

8 Buôn Krang X X

9 Buôn Krông X X X

10 Buôn Cuê X X

27 Xã Hòa Phú 18 9 18 0

1 Thôn Sêrêpôk X X

2 Thôn Phú Thái X X

3 Thôn Tân Hòa X

4 Thôn Phú Vinh X

5 Thôn Hòa Xuân X

6 Thôn Thắng Lợi X

7 Thôn Đoàn Kết X

8 Thôn  Hòa Khánh X

9 Thôn Tân Tiến X

10 Thôn Đồng Tâm X

11 Thôn  Nhất Trí X

12 Buôn Mbrê X X

13 Buôn Tuôr X X

14 Buôn Buôr X X

15 Buôn Cư Dluê X X

16 Buôn Drai Hling X X

17 Buôn Kbu X X

18 Làng Thái X X

27 Xã Krông Ana 21 4 21 3

1 Thôn 2 X

2 Thôn 1 Bình Hoà X

3 Thôn 3 Bình Hoà X

4 Thôn 4 Bình Hoà X

5 Thôn Đạt Lý 1 X

6 Thôn Đạt Lý 2 X

7 Thôn Đạt Lý 3 X

8 Thôn Phú Đức 1 X X

9 Thôn Phú Đức 2 X

10 Thôn Tân Thành 1 X
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DTTS&MN

11 Thôn Tân Thành 2 X

12 Thôn Quỳnh Tân 1 X

13 Thôn Quỳnh Tân 2 X

14 Thôn Quỳnh Tân 3 X

15 Thôn 1 Quảng Điền X

16 Thôn 2 Quảng Điền X

17 Thôn 3 Quảng Điền X

18 Thôn 4 Quảng Điền X

19 Buôn Trấp X X X

20 Buôn Rung X X X

21 Buôn Ê căm X X X

29 Xã Cư M'Gar 16 11 16 0

1 Thôn An Lộc X

2 Thôn An Hòa X X

3 Thôn Đoàn Kết X

4 Thôn Thịnh Phát X

5 Thôn An Phát X

6 Thôn An Phú X

7 Buôn Bling X X

8 Buôn Dhung X X

9 Buôn Huk X X

10 Buôn Kna X X

11 Buôn Ea Sang B X X

12 Buôn Ea Sang X X

13 Buôn Hring X X

14 Buôn Bling A X X

15 Buôn Trấp X X

16 Buôn Jŏk X X

30 Phường Cư Bao 17 5 17 0

1 Tổ dân phố 1 X

2 Tổ dân phố 2 X

3 Tổ dân phố 3 X

4 Tổ dân phố 4 X

5 Tổ dân phố 5 X

6 TDP Tây Hà 1 X

7 TDP Tây Hà 2 X

8 TDP Bình Minh 1 X

9 TDP Bình Minh 2 X

10 TDP Bình Thành X

11 TDP Sơn Lộc X

12 TDP Bình Hoà X

13 Buôn Kwăng X X

14 Buôn Gram A X X

15 Buôn Krum X X

16 Buôn Pon X X

17 Buôn Dút X X

31 Xã Cư Prao 8 6 8 8

1 Thôn 1 X X

2 Thôn 2 X X X

3 Thôn 3 X X
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4 Thôn 4 X X X

5 Thôn 5 X X X

6 Thôn 6 X X X

7 Thôn Ea Pil X X X

8 Buôn Pa X X X

32 Xã Ia Rvê 7 7 0 7

1 Thôn 2 X X

2 Thôn 5 X X

3 Thôn 7 X X

4 Thôn 10 X X

5 Thôn 11 X X

6 Thôn 12 X X

7 Thôn 13 X X

33 Xã Dliê Ya 24 13 24 9

1 Thôn Tân Lộc X

2 Thôn Tân Phú X

3 Thôn Tân Quảng X

4 Thôn Tân Hà X

5 Thôn Tân Bắc X

6 Thôn Tân Bằng X

7 Thôn Ea Kanh X X

8 Thôn Ea Đốc X X

9 Thôn Tân Hiệp X X X

10 Thôn Buôn Đét X X X

11 Thôn Thanh Cao X

12 Thôn Ea Blông X X

13 Thôn Ea Đinh X

14 Thôn Bắc Trung X

15 Thôn Ea Chiêu X X X

16 Thôn Đoàn Kết X

17 Thôn Trung Hòa X

18 Buôn Kai X X

19 Buôn Dliêya A X X X

20 Buôn Dliêya B X X X

21 Buôn Yun X X X

22 Buôn Kmang X X X

23 Buôn Yoh X X X

24 Buôn Tleh X X X

34 Xã Cư Pui 16 14 16 14

1 Thôn Ea Lang X X X

2 Thôn Cẩm Phong X X X

3 Thôn Hòa Phong X X

4 Thôn Ba Phường X X

5 Thôn Ea Khiêm X X

6 Thôn Noh Prông X X X

7 Thôn Ea Uôl X X X

8 Thôn Ea Bar X X X

9 Thôn Ea Rớt X X X

10 Thôn Cư Tê X X X

11 Buôn Bhung X X X
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12 Buôn Khanh X X X

13 Buôn Ngô X X X

14 Buôn Đăk Tuôr X X X

15 Buôn Tliêr X X

16 Buôn Cư Phiang X X X

35 Xã Ea Bung 2 2 0 2

1 Thôn 5 X X

2 Thôn 6 X X

36 Xã Vân Hòa 7 1 7 0

1 Thôn Hòa Thuận X

2 Thôn Vân Hòa X

3 Thôn Lương Sơn X

4 Thôn Phong Hậu X

5 Thôn Hòa Ngãi X X

6 Thôn Hòa Bình X

7 Thôn Xuân Sơn X

37 Xã Krông Á 9 9 9 9

1 Thôn 1 X X X

2 Thôn 2 X X X

3 Thôn 3 X X X

4 Thôn 4 X X X

5 Thôn 5 X X X

6 Thôn 6 X X X

7 Thôn Cư San X X X

8 Thôn Ea Krông X X X

9 Thôn Sông Chò X X X

38 Xã Ia Lốp 9 9 4 9

1 Thôn Dự X X X

2 Thôn Án X X X

3 Thôn Đoàn X X X

4 Thôn Đừng Nhạp X X

5 Thôn Chiềng X X

6 Thôn Lầu Nàng X X

7 Thôn Đai Thôn X X

8 Thôn Đóng X X

9
Thôn Thanh Niên Lập 

Nghiệp
X X X

39 Xã Cư M'Ta 9 7 9 9

1 Thôn 2 X X

2 Thôn 6 X X

3 Thôn 7 X X X

4 Thôn 9 X X X

5 Buôn Hai-Đắk X X X

6 Buôn Bhao X X X

7 Buôn Hí-Đứk X X X

8 Buôn Gõ-Năng X X X

9 Buôn Ăk X X X

40 Xã Hòa Sơn 17 9 17 11

1 Thôn 1 X X

2 Thôn 2 X X X
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3 Thôn 3 X X

4 Thôn 4 X X

5 Thôn 5 X X X

6 Thôn 6 X

7 Thôn 7 X

8 Thôn 8 X

9 Thôn 9 X X

10 Thôn 10 X

11 Thôn 11 X

12 Buôn Cư Mil X X X

13 Buôn Cuah X X X

14 Buôn Yang Reh X X X

15 Buôn Plum X X X

16 Buôn Băng Kung X X X

17 Buôn Ja X X X

41 Xã Ea Drông 16 14 16 4

1 Thôn 6 X

2 Thôn 7 X X X

3 Thôn Ea Siên 1 X X

4 Thôn Ea Siên 2 X X

5 Thôn Ea Siên 3 X X

6 Thôn Ea Siên 4 X X

7 Thôn Ea Siên 5 X X X

8 Thôn Ea Blang X X

9 Thôn Ea Kung X X X

10 Thôn Tân Hợp X

11 Buôn Dhu Tung Krăk X X

12 Buôn Ea Kjoh X X X

13 Buôn Hnẽ X X

14 Buôn Klat X X

15 Buôn Sing X X

16 Buôn Trăp X X

42 Xã Ea Rốk 16 16 8 16

1 Thôn 2 X X

2 Thôn 3 X X

3 Thôn 4 X X

4 Thôn 5 X X

5 Thôn 6 X X

6 Thôn 8 X X

7 Thôn 9 X X X

8 Thôn 10 X X X

9 Thôn 11 X X X

10 Thôn 12 X X X

11 Thôn 13 X X X

12 Thôn 14 X X X

13 Thôn 15 X X X

14 Thôn 16 X X

15 Buôn Mthal X X

16 Buôn Ba Na X X X

43 Xã Tam Giang 16 12 16 16
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1 Thôn Tam Bình X X X

2 Thôn Cư Klông X X X

3 Thôn Ea Bir X X X

4 Thôn Tam Đồng X X X

5 Thôn Tam Trung X X X

6 Thôn Tam Liên X X X

7 Thôn Tam Hòa X X X

8 Thôn Tam Thịnh X X X

9 Thôn Tam Lập X X X

10 Thôn Tam Đa X X X

11 Thôn Giang Phú X X

12 Thôn Giang Hòa X X

13 Thôn Giang Thịnh X X

14 Thôn Phước Lộc X X

15 Thôn Tam Thuận X X X

16 Buôn Trăp X X X

44 Xã Yang Mao 9 8 9 9

1 Thôn Hà Nam X X

2 Thôn Ea Hăn X X X

3 Thôn Yang Hăn X X X

4 Thôn Cư Dhiăt X X X

5 Buôn Cư Drăm X X X

6 Buôn Tơng Rang X X X

7 Buôn Chàm X X X

8 Buôn Mnang Tar X X X

9 Buôn Hàng Năm X X X

45 Xã Tây Sơn 7 7 7 7

1 Thôn Tân Vinh X X X

2 Thôn Cà Lúi X X X

3 Thôn Suối Ché X X X

4 Thôn Phước Tân X X X

5 Thôn Sơn Hội X X X

6 Thôn Tân Thành X X X

7 Thôn Trà Kê X X X

46 Xã Liên Sơn Lắk 15 13 15 12

1 Thôn Đoàn Kết X

2 Thôn Hợp Thành X

3 Buôn Mă X X X

4 Buôn Juin X X X

5 Buôn Dơng Kriêng X X

6 Buôn Drung X X X

7 Buôn Bhôk X X X

8 Buôn Dơng Băk X X X

9 Buôn Dơng Yang X X X

10 Buôn Dar Ju X X X

11 Buôn Ja X X X

12 Buôn Hang Ja X X X

13 Buôn Diêo X X X

14 Buôn Yôk Đuôn X X X

15 Buôn Biêp X X X
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47 Xã Vụ Bổn 10 7 10 6

1 Thôn 1 X X X

2 Thôn 6 X

3 Thôn 12 X X X

4 Thôn Thanh Thủy X X

5 Thôn Cao Vĩnh X X X

6 Thôn Phú Quý X

7 Thôn Phước Quý X

8 Buôn Ea Nông X X X

9 Buôn Krũe X X X

10 Buôn Cư Kniêl X X X

48 Xã Ea Knốp 22 10 22 8

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X

6 Thôn 6 X

7 Thôn Ea Sar 1 X X

8 Thôn Ea Sar 2 X X X

9 Thôn Ea Sar 5 X X X

10 Thôn Thanh Bình X X X

11 Thôn Bình Minh X

12 Thôn An Bình X

13 Thôn Ea Tih X

14 Thôn Đồng Tâm X

15 Thôn Quyết Tiến X

16 Thôn Quyết Tâm X

17 Buôn Ea Puk X X X

18 Buôn Cư Ana Săn X X X

19 Buôn Ea Brăh X X X

20 Buôn Ea Sar X X X

21 Buôn Ea Knốp X X

22 Buôn Xê Đăng X X X

49 Xã Cư Yang 10 10 10 7

1 Thôn 1 X X

2 Thôn 2 X X

3 Thôn 3 X X

4 Thôn 4 X X X

5 Thôn 5 X X X

6 Thôn 6 X X X

7 Thôn 7 X X X

8 Thôn 8 X X X

9 Thôn Tân Thành X X X

10 Buôn Trưng X X X

50 Xã Ea Păl 7 6 7 5

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X X

3 Thôn 3 X X X

4 Thôn 4 X X X
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5 Thôn Hạ Long X X X

6 Thôn Cư Prông X X X

7 Buôn M'um X X X

51 Xã Buôn Đôn 8 8 8 8

1 Thôn Thống Nhất X X X

2 Buôn Đrang Phốk X X X

3 Buôn Ea Mar X X X

4 Buôn Đôn X X X

5 Buôn Ea Rông X X X

6 Buôn Trí X X X

7 Buôn Ea Rông B X X X

8 Buôn Jang lành X X X

52 Xã Ea Ô 13 10 13 7

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X X

4 Thôn 4 X X X

5 Thôn 5 X

6 Thôn 6 X X

7 Thôn 7 X X X

8 Thôn 8 X X

9 Thôn 9 X X X

10 Thôn 10 X X X

11 Thôn Yang San X X X

12 Buôn Ea Rơt X X X

13 Buôn Vân Kiều X X X

53 Xã Đồng Xuân 17 1 17 6

1 Thôn Tân Phước X

2 Thôn Tân An X X

3 Thôn Tân Hoà X X

4 Thôn Long Bình X

5 Thôn Long Thăng X

6 Thôn Long Hà X

7 Thôn Long Châu X

8 Thôn Kỳ Đu X X X

9 Thôn Phước Huệ X

10 Thôn Triêm Đức X

11 Thôn Phú Sơn X

12 Thôn Tân Bình X

13 Thôn Long Thạch X X

14 Thôn Long Hoà X X

15 Thôn Long Mỹ X X

16 Thôn Tân Vinh X

17 Thôn Tân Phú X

54 Xã Ea M'Droh 16 10 16 4

1 Thôn Tân Phú X

2 Thôn Thạch Sơn X X

3 Thôn Hợp Hòa X X X

4 Thôn Hiệp Thành X X X

5 Thôn Quảng Hiệp X
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6 Thôn Hiệp Nhất X

7 Thôn Hiệp Bình X

8 Thôn Ea M'Nang X

9 Thôn Hiệp Kết X X X

10 Thôn Bình Hòa X X

11 Thôn Hiệp Hưng X

12 Thôn Hiệp Hòa X X

13 Thôn Hiệp Đoàn X X

14 Buôn Dhung X X X

15 Buôn Cuôr X X

16 Buôn EaMdroh X X

55 Xã Sông Hinh 12 10 12 9

1 Thôn Tuy An X X X

2 Thôn Hai Riêng X

3 Thôn Ngô Quyền X

4 Thôn Đồng Tâm X X

5 Thôn Phú Sơn X X X

6 Thôn Hà Roi X X X

7 Thôn Ea Bia X X X

8 Buôn Lê Diêm X X X

9 Buôn Krông X X X

10 Buôn Ea Trol X X X

11 Buôn Đức X X X

12 Buôn Ly X X X

56 Xã Xuân Lãnh 9 6 9 9

1 Thôn 1 X X X

2 Thôn 4 X X X

3 Thôn Đa Lộc X X

4 Thôn Lãnh Trường X X

5 Thôn Lãnh Vân X X

6 Thôn Hà Rai X X X

7 Thôn Xí Thoại X X X

8 Thôn Soi Nga X X X

9 Thôn Da Dù X X X

57 Xã Krông Nô 7 7 7 7

1 Buôn Ba Yang X X X

2 Buôn Lach Dơng X X X

3 Buôn Phi Dih Ja X X X

4 Buôn Đăk Rơ Mưt X X X

5 Buôn Rơ Cai X X X

6 Buôn Yông Hăt X X X

7 Buôn Đăk Tro X X X

58 Xã Tuy An Tây 9 0 9 0

1 Thôn Xuân Thành X

2 Thôn An Xuân X

3 Thôn An Lĩnh X

4 Thôn Quang Thuận X

5 Thôn Phong Thái X

6 Thôn Định Phong X

7 Thôn Thế Hiên X
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8 Thôn Trung Lương 1 X

9 Thôn Trung Lương 2 X

59 Xã Ea Nuôl 24 15 24 17

1 Thôn 1 X X

2 Thôn 2 X X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X X X

5 Thôn 5 X X

6 Thôn 6 X X X

7 Thôn 7 X X X

8 Thôn 8 X X X

9 Thôn 9 X

10 Thôn 10 X

11 Thôn 11 X

12 Thôn 12 X

13 Thôn An Phú X X X

14 Thôn Ea Kning X X X

15 Thôn Hòa An X X

16 Thôn Hòa Nam X

17 Thôn Sình Mây X X X

18 Buôn Ea Mdhar X X X

19 Buôn Kŏ Đung X X X

20 Buôn Knia 1 X X X

21 Buôn Knia 2 X X X

22 Buôn Niêng 1 X X X

23 Buôn Niêng 2 X X X

24 Buôn Niêng 3 X X X

60 Xã Ea Súp 13 9 7 11

1 Thôn 1 X X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 4 X X X

4 Thôn 5 X X

5 Thôn 7 X X X

6 Thôn 11 X X

7 Thôn 12 X X

8 Thôn 13 X X

9 Thôn Bình Lợi X X X

10 Thôn Hòa Bình X

11 Buôn A X X

12 Buôn B X X

13 Buôn C X X

61 Xã Suối Trai 7 7 7 7

1 Buôn Ea Chà Rang X X X

2 Buôn Độc Lập X X X

3 Buôn Khăm X X X

4 Buôn Krông Pa X X X

5 Buôn Học X X X

6 Buôn Xây Dựng X X X

7 Buôn Hoàn Thành X X X

62 Xã Ea Hiao 17 10 17 9
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1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X X

6 Thôn 6 X X X

7 Thôn 7 X

8 Thôn 8 X X

9 Thôn Thái X

10 Buôn Hiao X X X

11 Buôn Bir X X X

12 Buôn Hwing X X X

13 Buôn Tang X X X

14 Buôn Taly X X X

15 Buôn Kri X X X

16 Buôn Hoai X X

17 Buôn Chăm X X X

63 Xã M'Drắk 16 7 16 9

1 Thôn 1 X X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X

6 Thôn 6 X

7 Thôn 7 X

8 Thôn Ea Tê X

9 Thôn Ea Lai 1 X X X

10 Thôn Ea Lai 2 X X

11 Buôn Krông Jing A X X X

12 Buôn Krông Jing B X X X

13 Buôn Krông Jing C X X X

14 Buôn Tai X X X

15 Buôn M' Lốc X X X

16 Buôn KCuah Ea H'Mlai X X X

64 Xã Đức Bình 8 3 8 0

1 Thôn Tuy Bình X

2 Thôn An Hòa X X

3 Thôn Chí Thán X

4 Thôn Sơn Giang X X

5 Thôn Hưng Giang X

6 Thôn Hà Giang X

7 Thôn Tân Lập X

8 Buôn Ea Hồ X X

65 Xã Đắk Phơi 9 8 9 9

1 Thôn Yên Thành X X

2 Buôn Liêng Ông X X X

3 Buôn Pai Ar X X X

4 Buôn Liêng Keh X X X

5 Buôn Năm X X X

6 Buôn Đắk Nuê X X X
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7 Buôn Kdiê X X X

8 Buôn Pai Bi X X X

9 Buôn Đăk Sar X X X

66 Xã Xuân Phước 8 1 8 1

1 Thôn Phú Xuân A X

2 Thôn Phú Xuân B X

3 Thôn Phước Hoà X

4 Thôn Phú Hội X

5 Thôn Suối Mây X X X

6 Thôn Phước Nhuận X

7 Thôn Phước Lộc X

8 Thôn Thạnh Đức X

67 Xã Ea Ly 7 7 7 5

1 Thôn Tân Lập X X X

2 Thôn Tân An X X

3 Thôn Tân Yên X X

4 Thôn 2/4 X X X

5 Buôn Bưng X X X

6 Buôn Bai X X X

7 Buôn Zô X X X

68 Xã Ea Wer 18 17 18 11

1 Thôn 1 X X X

2 Thôn 2 X X X

3 Thôn 3 X X X

4 Thôn 4 X X

5 Thôn 5 X X

6 Thôn 6 X X

7 Thôn 7 X X

8 Thôn 8 X X

9 Thôn Nà Xô X X X

10 Thôn Ea Duất X X

11 Thôn Thái Bình X X

12 Thôn Ea Ly X X X

13 Thôn Hà Bắc X X

14 Buôn Nà Xược X X X

15 Buôn Tul B X X X

16 Buôn Ndrếch X X X

17 Buôn Ea Pri X X X

18 Buôn Tul A X X X

69 Xã Đắk Liêng 18 10 18 11

1 Thôn Tân Lập X X

2 Thôn Đồng Tiến X

3 Thôn Hòa Bình X

4 Thôn Đông Hưng X X

5 Thôn Đông Giang X X

6 Thôn Nam Bình X

7 Thôn Mê Linh X

8 Thôn Đoàn Kết 2 X

9 Buôn Drễn X X X

10 Buôn Yang Lah X X X
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11 Buôn Yuk La X X

12 Buôn Yuk X X X

13 Buôn Kam X X X

14 Buôn Tría X X X

15 Buôn Ja Tu X X X

16 Buôn Tung X X

17 Buôn Triết X X X

18 Buôn Mliêng X X X

70 Xã Ea Kiết 10 7 10 2

1 Thôn Bình Minh X

2 Thôn Đoàn Kết X

3 Thôn Tân An X

4 Thôn Tân Phát X X

5 Thôn Thắng Lợi X X

6 Buôn Thái X X

7 Buôn Wing X X

8 Buôn Luk X X X

9 Buôn Yă Wầm X X

10 Buôn Hmông X X X

71 Xã Ea Trang 5 5 5 5

1 Thôn Ea Boa X X X

2 Thôn Ea Bra X X X

3 Buôn Cư Bin X X X

4 Buôn Ea Trang X X X

5 Buôn Cư Pai X X X

72 Xã Ea Wy 16 12 16 7

1 Thôn Đoàn Kết X X

2 Thôn Phúc Sen X X X

3 Thôn Bình An X X

4 Thôn Nhơn Bình X X X

5 Thôn Cư Mốt X

6 Thôn Cư Brao X X

7 Thôn Quảng Hoà X X

8 Thôn Cư A Mung X X X

9 Thôn Suối Tre X X X

10 Thôn Bình Nguyên X X

11 Thôn Nghĩa Bình X

12 Thôn Bình Minh X X X

13 Thôn Nhơn Mỹ X

14 Thôn An Hòa X X X

15 Thôn Trùng Khánh X X

16 Thôn Tư Nghĩa X X

73 Xã Ea Bá 6 5 6 4

1 Thôn Chư Blôi X X

2 Thôn Ea Mkeng X

3 Buôn Ken X X X

4 Buôn Bá X X X

5 Buôn Thứ X X X

6 Buôn Chung X X X

74 Xã Nam Ka 5 5 5 5
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1 Buôn Tu Sria X X X

2 Buôn Krái X X X

3 Buôn Ea R'bin X X X

4 Buôn Plao Siêng X X X

5 Buôn Lách Ló X X X

75 Xã Dang Kang 12 3 12 8

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X X

6 Thôn 6 X X

7 Thôn 7 X X

8 Thôn 8 X X

9 Thôn 9 X X

10 Buôn Dang Kang X X X

11 Buôn Čư Păm X X X

12 Buôn Čư Ênun X X X

76 Xã Tân Tiến 14 7 14 5

1 Thôn 1 X

2 Thôn 2 X

3 Thôn 3 X

4 Thôn 4 X

5 Thôn 5 X

6 Thôn Tân Lợi X

7 Thôn Bắc Giang X

8 Buôn Kniêr X X

9 Buôn Ea Đrai X X X

10 Buôn Hàng X X

11 Buôn Đăk Rơleng X X X

12 Buôn Ea Mao X X X

13 Buôn Kon Wang X X X

14 Buôn Cư Đrang X X X

77 Xã Ea Riêng 12 1 12 12

1 Thôn 1 X X

2 Thôn 2 X X

3 Thôn 3 X X

4 Thôn 4 X X

5 Thôn 5 X X

6 Thôn 6 X X

7 Thôn 7 X X

8 Thôn 8 X X

9 Thôn 9 X X

10 Thôn 10 X X X

11 Thôn 11 X X

12 Thôn 12 X X

78 Xã Sơn Hòa 6 4 5 4

1 Thôn Hòn Ông X X X

2 Thôn Sơn Phước X X X

3 Thôn Sơn Hà X X X
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4 Thôn Sơn Nguyên X

5 Thôn Nguyên Cam X

6 Thôn Suối Bạc X X

79 Xã Cư Pơng 10 9 10 10

1 Thôn Cư Yuốt X X

2 Buôn Cư Mtao X X X

3 Buôn Ea Sin X X X

4 Buôn Xóm A X X X

5 Buôn Ayun X X X

6 Buôn Kbuôr X X X

7 Buôn Tlan X X X

8 Buôn Kđoh X X X

9 Buôn Ađrơng Prong X X X

10 Buôn Ea Brơ X X X

80 Xã Phú Xuân 18 7 18 18

1 Thôn 1 X X

2 Thôn 3 X X

3 Thôn 4 X X

4 Thôn 6 X X

5 Thôn 7 X X

6 Thôn 9 X X

7 Thôn Xuân Lộc X X

8 Thôn Xuân Đoàn X X

9 Thôn Xuân Hòa X X

10 Thôn Xuân Long X X

11 Thôn Thanh Xuân X X X

12 Thôn Xuân Hà X X X

13 Thôn Giang Hà X X X

14 Thôn Giang Châu X X X

15 Thôn Giang Đông X X X

16 Thôn Giang Điền X X

17 Thôn Giang Tân X X X

18 Thôn Giang Minh X X X

81 Xã Phú Mỡ 9 7 9 8

1 Thôn Kỳ Lộ X X

2 Thôn Phú Hải X X X

3 Thôn Phú Đồng X X X

4 Thôn Phú Lợi X X X

5 Thôn Phú Giang X X X

6 Thôn Phú Tiến X X X

7 Thôn Phú Tâm X X X

8 Thôn Suối Cối 2 X X X

9 Thôn Suối Cối 1 X

82 Xã Tuy An Nam 3 0 3 0

1 Thôn Phú Mỹ X

2 Thôn Quảng Đức X

3 Thôn Phú Cần X

83 Xã Sơn Thành 1 1 0 0

1 Thôn Lạc Đạo X

84 Xã Phú Hòa 1 1 1 0 0
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1 Buôn Hố Hầm X


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-21T15:42:14+0700
	Hà Nội
	BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO<ubdt@cema.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




